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MỞ ĐẦU
        1. Lý do chọn đề tài

        Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc. Người tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa tinh hoa văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hoá nhân loại, đã suốt đời hy sinh phấn đấu không chỉ cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, mà còn đấu tranh cho hoà bình, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Người được tôn vinh là "Anh hùng GPDT, Nhà văn hóa kiệt xuất". Đại hội đồng UNESCO của Liên hiệp quốc lần thứ 24 đã đánh giá: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp GPDT của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau” 

       Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao hàm nhiều lĩnh vực và rất phong phú. Đại hội lần thứ VII của Đảng (1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động... và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc” Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách nghiên cứu tư tưởng một nhà lý luận, một nhà văn hoá lớn, một nhà quân sự thiên tài là chủ đề lớn của khoa học xã hội Việt Nam và được nhiều người quan tâm. Trong giai đoạn 1945 -1954 sự thắng lợi của cuộc KCCTD Pháp có ý nghĩa lịch sử to lớn như Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn của cuộc kháng chiến đã nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và XHCN trên thế giới" Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954 sẽ góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.   

        Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện trải qua 85 năm, đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Một trong những nhân tố tạo nên thắng lợi đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND là một bộ phận quan trọng, có vị trí xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng quân sự của Người. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND là hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương châm chiến lược nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cuộc chiến tranh cách mạng, vì độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH". Đó là tư tưởng lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, kiên quyết không ngừng thế tiến công, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng kẻ thù xâm lược. Đó còn là tư tưởng cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc, có LLVT làm nòng cốt, đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí, bằng mọi hình thức đấu tranh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND gắn liền với những hoạt động cách mạng của Người, gắn liền với các thời kỳ phát triển của Đảng ta và cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954 sẽ góp phần trực tiếp nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, góp phần phê phán những luận điệu, quan điểm sai trái xuyên tạc lịch sử, thậm chí hạ thấp, phủ định những giá trị đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Hiện nay, tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt, các yếu tố an ninh phi truyền thống còn tiếp tục gia tăng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt. Vì thế, làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND để vận dụng vào trong công cuộc xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết.

        Từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong giai đoạn 1945-1954 làm đề tài luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu:


- Luận án đi sâu nghiên cứu, làm rõ khái niệm, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. Nghiên cứu các khái niệm về chiến tranh, chiến tranh nhân dân, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh để từ đó làm rõ khái niệm tư tưởng CTND của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945 – 1954. Đồng thời nghiên cứu những cơ sở hình thành tư tưởng CTND của Hồ Chí Minh trong giai đoạn này để thấy rõ sự tiếp nối tinh hoa truyền thống dân tộc cũng như tinh hoa văn hóa nhân loại trong tư tưởng chiến tranh nhân dân của Người.


- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND  trong xây dựng BVTQ hiện nay là vấn đề luận án chú trọng. Trên cơ sở bối cảnh quốc tế, bối cảnh trong nước, luận án đưa ra một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND cần vận dụng và đề xuất cách thức thực hiện trong đó đặc biệt chú trọng xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh lịch sử cụ thể, phát huy sức mạnh toàn dân đồng thời xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Từ mục đích đã được trình bày như trên, luận án có nhiệm vụ nghiên cứu chính được xác định như sau:

        - Hệ thống các khái niệm liên quan nhằm làm rõ khái niệm và phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND.

        - Phân tích và luận giải rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. So sánh và chỉ ra những bước phát triển về tư tưởng CTND so với giai đoạn trước cũng như sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh ở giai đoạn sau.

        - Rút ra các bài học kinh nghiệm từ tư tưởng CTND của Hồ Chí Minh để vận dụng vào điều kiện thực tiễn hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

        Luận án tập trung nghiên cứu những chủ trương, quan điểm, luận điểm thuộc nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. Thông qua phân tích bối cảnh lịch sử, sự kiện lịch sử để làm rõ tư tưởng CTND được từng bước phát triển và là một trong những nhân tố quyết định trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:
        Về thời gian: Luận án nghiên cứu từ năm 1945, nghĩa là từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai cho đến năm 1954, kết thúc thắng lợi của cuộc KCCTD Pháp. 

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu làm rõ khái niệm, cơ sở hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945 – 1954 và vận dụng trong điều kiện hiện nay 

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
4.1. Cơ sở lý luận:

        - Cơ sở lý luận: Luận án dựa vào cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về CTND trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước.

4.2. Phương pháp nghiên cứu:

Luận án sử dụng phương luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật  lịch sử, phương pháp nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra luận án còn sử dụng các phương pháp kết hợp lịch sử - lôgic, phân tích- tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, đối chiếu, so sánh…

4.3. Nguồn tài liệu:

Để hoàn thành được những nhiệm vụ nghiên cứu, luận án đã tham khảo các nguồn tài liệu cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nguồn tài liệu chủ yếu, được sử dụng trong luận án là bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 15 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2011; bộ sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, gồm 10 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản trong các năm 1993 - 1996 và một số văn kiện của Đảng được in trong bộ Văn kiện Đảng toàn tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bắt đầu từ năm 1998.

Thứ hai, đó là các bài nói, bài viết của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình nghiên cứu cấp Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là về tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, đó là các công trình của các nhà nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài luận án về tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh được công bố dưới dạng sách, các bài nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, hội thảo khoa học quốc tế.

Thứ tư, đó là các bài viết, bài phát biểu của một số nguyên thủ quốc gia, một số chính trị gia trên thế giới về Hồ Chí Minh cũng nhưcác công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài về tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.
5. Đóng góp mới về mặt khoa học 

        - Trình bày và phân tích một cách hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn (1945-1954).

        - Nêu bối cảnh quốc tế, trong nước và việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

        - Luận án hệ thống tư liệu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy Chuyên ngành Chính trị học và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

        - Luận án góp phần phê phán những luận điệu, quan điểm sai trái xuyên tạc lịch sử, thậm chí hạ thấp, phủ định những giá trị đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án


Về mặt lý luận: kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận, củng cố lập trường tư tưởng, niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đồng thời, luận án cũng góp phần vào việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND nói riêng và tư tưởng quân sự cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung.

       Về mặt thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn Chính trị học và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, có thể cung cấp tư liệu cho công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham thảo, luận được kết cấu gồm 4 chương.
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 
ĐẾN LUẬN ÁN
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài luận án

1.2. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài
1.3. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu và những nội dung luận án cần tập trung làm rõ

        1.3.1. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu liên quan đề tài 
        Liên quan đến đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD pháp 1945-1954 và qua khảo cứu các công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và về cuộc KCCTD Pháp 1945-1954 ở nhiều mức độ khác nhau cho thấy, các nhóm công trình nêu trên đã giải quyết một số vấn đề sau:

          - Làm rõ bối cảnh lịch sử của cuộc KCCTD Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh.

       - Tập trung vào việc mô tả, phục dựng hoạt động và đóng góp của Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng do Người sáng lập và rèn luyện. 

        - Các công trình trên tập trung vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, v.v, nên không nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp. 

        - Có một số công trình ít nhiều có đề cập đến nội dung CTND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong các thời kỳ khác nhau.    

        Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà nhiều nội dung về CTND trong tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được các tác giả đề cập một cách sâu sắc, nhất là trong cuộc KCCTD Pháp 1945-1954. 

        1.3.2. Những vấn đề luận án cần tập trung làm rõ 

        Kế thừa những thành quả của các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án tập trung triển khai nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà các công trình trước đây chưa đề cập hoặc chưa được làm rõ. Cụ thể là:
       - Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND, bối cảnh và diễn biến của cuộc KCCTD Pháp (1945-1954).     

       - Phân tích và luận giải rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp (1945-1954).

       - Nêu bối cảnh quốc tế, trong nước với những thuận lợi và khó khăn và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN hiện nay. 

Tiểu kết chương 1


Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp (1945- 1954) là một đề tài lớn, đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước tiếp cận, nhưng chủ yếu ở mức độ gián tiếp, đề cập đến những khía cạnh khác nhau. Tác giả luận án đã thống kê, phân loại thành hai mảng chính: những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và những công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài liên quan đến đề tài. Về những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước liên quan đến đề tài được phân thành các nhóm chính sau: 

        - Những công trình nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.  

        - Những công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. 

        - Những công trình nghiên cứu về cuộc KCCTD Pháp 1945-1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh. 

        - Những công trình nghiên cứu về CTND Việt Nam, về quân sự và quân đội. 

        - Những hội thảo chuyên đề, luận văn, luận án, các bài đăng trên các tạp chí khoa học nghiên cứu về Hồ Chí Minh. 

        - Những công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài liên quan đến đề tài sưu tầm được, tác giả hệ thống bước đầu. 

        Dựa vào cách phân loại trên, tác giả luận án kế thừa thành tựu nghiên cứu của các công trình đi trước, tiến hành phân tích, tổng hợp, khái quát hóa để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài luận án đã đặt ra.

Chương 2

CƠ SỞ HÌNH THÀNH  VÀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG

HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
TRONG GIAI ĐOẠN (1945 - 1954)

        2.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân

        Để làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND, trước hết cần làm rõ một số khái niệm liên quan như: 

2.1.1.Khái niệm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh 

        Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Do yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng, Người đã để tâm nghiên cứu về quân sự từ rất sớm. Tư tưởng quân sự của Người được hình thành và phát triển trong quá trình tìm con đường cứu nước, trong xây dựng lực lượng cách mạng, tiến hành khởi nghĩa và các cuộc chiến tranh giải phóng ở Việt Nam. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận cực kỳ quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, là nội dung cốt lõi của đường lối quân sự của Đảng ta, là ngọn cờ lãnh đạo quân đội và các LLVT nhân dân ta phát triển lớn mạnh và chiến thắng vẻ vang trong cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng chống đế quốc xâm lược vĩ đại của dân tộc" [80, tr.7]. Theo Thượng tướng Hoàng Minh Thảo: "Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh là sự kế thừa từ nền văn hiến Việt Nam, từ những tinh hoa của văn hóa thế giới, lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh để giải phóng, để tiến hành bạo lực cách mạng, tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng. Tư tưởng quân sự của Người được bắt nguồn từ sự khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc Việt Nam, lấy dân làm gốc, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, đại đoàn kết toàn dân" [80, tr.9]. 

        Có thể khái quát tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh như sau: "Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm về quân sự, bao gồm tư tưởng về cách mạng GPDT thuộc địa, về khởi nghĩa vũ trang; về CTND, về tổ chức, xây dựng LLVT cách mạng, về khoa học và nghệ thuật quân sự; về xây dựng căn cứ địa, hậu phương chiến tranh, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, BVTQ" [100, tr.159].

        2.1.2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân


Khái niệm về chiến tranh:Từ điển bách khoa Việt Nam có nêu: "Chiến tranh là hiện tượng chính trị - xã hội được thể hiện bằng đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc liên minh các nước, giữa các giai cấp đối kháng trong một nước, giữa các sắc tộc, dân tộc hoặc tôn giáo, nhằm đạt tới những mục đích chính trị và kinh tế nhất định" [70, tr.579]. Tất cả các cuộc chiến tranh xét về bản chất xã hội, đều là sự tiếp tục của chính trị bằng bạo lực. Nguyên nhân của chiến tranh thường do mâu thuẫn giữa các giai cấp, dân tộc, tôn giáo; có trường hợp nhằm giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc, tộc người, tôn giáo, phát triển đến mức không thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình. Chiến tranh được phân loại theo nhiều góc độ khác nhau. Về chính trị - xã hội, có chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh cách mạng, chiến tranh phản cách mạng, chiến tranh xâm lược, chiến tranh GPDT, chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Về cách thức tiến hành, có chiến tranh chính quy, chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, v.v.. 
        Khái niệm về chiến tranh nhân dân: Theo Từ điển bách khoa Việt Nam: "CTND là chiến tranh chính nghĩa do quần chúng nhân dân tiến hành, có LLVT làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tiến bộ, bằng mọi lực lượng, mọi hình thức đấu tranh, mọi thứ vũ khí có trong tay, vì lợi ích của nhân dân, chống ách thống trị bên trong hoặc sự xâm lược của nước ngoài”  [70, tr.584]. Quan điểm của Đảng ta về CTND đã được Đại hội Đảng lần thứ II (2-1951) khẳng định: Cuộc kháng chiến của Việt Nam là cuộc CTND, CTND phải do toàn dân tiến hành, chủ yếu là nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân

       Trên cơ sở nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng quân sự của Người, có thể khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp là hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương châm chiến lược nhằm chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân đánh giặc, có LLVT nhân dân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng Lao động Việt Nam, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược.
        2.2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân

       Tình hình thế giới những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai về cơ bản là CNĐQ suy yếu, các trào lưu cách mạng của thời đại mạnh lên. Đó là thuận lợi cơ bản của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám. Nhưng trước mắt Việt Nam còn ở vào khu vực ảnh hưởng của CNĐQ, chưa nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô và các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới. Tình hình thế giới những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai có những diễn biến phức tạp, tác động đến cuộc KCCTD Pháp của nhân dân Việt Nam. Tình hình trên, đòi hỏi Đảng ta và Hồ Chí Minh phải phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh nhằm giữ vững chính quyền và bảo vệ thành quả cách mạng.

        Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, bước đầu giành được những thành tựu quan trọng.   Để đối phó với âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch, Liên Xô một mặt phải tập trung phát triển kinh tế, tăng cường khả năng quốc phòng; mặt khác, phải giúp đỡ các nước Đông Âu, vành đai phía Tây của mình củng cố chế độ dân chủ nhân dân. 

        Nhìn chung, tình hình thế giới trong những năm đầu của cuộc KCCTD Pháp có nhiều bất lợi cho của nhân dân ta. Cách mạng Việt Nam ở trong vòng vây của CNĐQ, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đó là thử thách hết sức gay gắt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

        Tình hình trong nước khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ phong kiến chuyên chế hàng ngàn năm, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa nhân dân ta từ thân phận người nô lệ trở thành chủ nhân thật sự của đất nước, từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước độc lập, tự do, đưa Đảng ta từ chỗ là là một đảng hoạt động "bất hợp pháp" trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. 

       Nhưng nghiêm trọng hơn vẫn là nạn ngoại xâm và nội phản.  Vào thời điểm này, chỉ trong vòng 20 ngày sau cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, những đội quân của các nước Đồng minh đã dồn dập kéo vào nước ta. 

2.3 Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân giai đoạn 1945 – 1954.

Xác định mục đích, tính chất, đặc điểm, phương châm và nhiệm vụ của cuộc kháng chiến


Hồ Chí Minh nêu rõ rằng, cuộc kháng chiến của chúng ta là chính nghĩa, phải làm cho thế giới trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng, chúng ta là quang minh chính đại. "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, phải làm cho thế giới biết rằng, chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước" 
       Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Đảng ta và Hồ Chí Minh xác định ngay từ đầu phương châm là Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, với nhiệm vụ: "Đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến..., phải tự cung, tự cấp về mọi mặt" 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức tiến hành chiến tranh giai đoạn 1945- 1954. Phương thức tiến hành chiến tranh huy động sức mạnh vũ trang toàn dân là quan điểm cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND, có ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ tiến trình của cuộc kháng chiến, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quán triệt và vận dụng sáng tạo trong suốt cuộc KCCTD Pháp. "Đó là một cuộc CTND phát triển cao chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta, bởi lẽ lực lượng nền tảng của nó là công nông và dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Đảng mang bản chất giai cấp công nhân và đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc". Đây là một trong những nhân tố cơ bản đưa tới thắng lợi của cuộc KCCTD Pháp 1945-1954. 

        Phương thức tiến hành kháng chiến toàn diện. Nhận định về tình hình chính trị giai đoạn 1945 - 1954 Hồ Chí Minh đã giải thích rõ: "Chiến tranh ngày nay phức tạp và hết sức khó khăn. Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thể nào thắng lợi được" [63, tr.298].  Kháng chiến toàn diện là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954.


 Kháng chiến trường kỳ là nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp. Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dự kiến cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn và kết thúc bằng cuộc tổng phản công ở giai đoạn thứ ba. 

         Quán triệt quan điểm "kiến quốc là để kháng chiến thắng lợi", Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tập trung chỉ đạo vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, vừa đánh địch ở tiền tuyến, vừa củng cố hậu phương, vừa đánh địch, vừa bồi dưỡng sức dân. 

       Khi bước vào cuộc KCCTD Pháp, Hồ Chí Minh xác định, phải nêu cao ý chí "độc lập tự chủ", "tự lực cánh sinh", "dựa vào sức mình là chính", nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống của cuộc chiến tranh do thực dân Pháp gây ra. 

Chương 3

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
TRONG GIAI ĐOẠN (1945-1954)

3.1. Giá trị lý luận


Hồ Chí Minh đã khẳng định thêm vai trò của chiến tranh du kích ở các thời điểm và mối quan hệ với chiến tranh chính quy. Người khẳng định: “du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc” và “du kích phải phối hợp chặt chẽ với quốc quân, phải luôn giữ quyền chủ động, phải tìm địch mà đánh. Người đã nêu rõ trong cuộc chiến này kể cả khi chiến tranh cách mạng phát triển đến một mức độ cao hơn, các lực lượng du kích cũng không thể phát triển hoàn toàn thành các lực lượng chính quy, song lực lượng du kích cần luôn luôn được duy trì và chính là lực lượng bổ sung liên tục cho các lực lượng chính quy. 


Hồ Chí Minh đưa ra nguyên tắc tác chiến đánh lén, đánh úp, đánh bất ngờ, nhanh chóng chủ động tiến công. Do đó bất kỳ một tiểu đội, một tổ đội, một chiến sỹ hay thậm chí một người dân khi có cơ hội đều tranh thủ ra sức chiến đấu tiêu diệt địch bằng đủ mọi phương cách. Còn về chiến thuật chiến tranh du kích, Người viết: “anh em du kích chúng tôi đánh giặc chủ yếu bằng mưu mẹo và sự bất ngờ. Nếu khi họ thấy chưa chắc thắng được kẻ địch thì họ chưa đánh. Một tên tư lệnh Nhật đã nói một cách chua chát rằng nói đến du kích là làm cho hắn đau đầu... bọn người Trung Quốc đó không biết tiến hành chiến tranh như những người văn minh. Chúng tiến công khi người ta bất ngờ nhất. Khi người ta đi tìm chúng, thì không thấy chúng đâu cả”.


Chiến tranh du kích Việt Nam giai đoạn 1945-1954 theo Hồ Chí Minh là lực lượng vũ trang bám trụ tại chỗ, tạo thế xen kẽ với địch, tiến công địch ngay trong vùng tạm chiến, từ đó củng cố và đẩy mạnh phong trào kháng chiến. Lực lượng du kích cùng dân chiến đấu, xây dựng làng chiến đấu, khu du kích phá kế hoạch bình định, phá âm mưu lấy người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lực lượng du kích của ta có thể là đội quân của các khu căn cứ nằm sâu trong lòng địch, vừa sản xuất, vừa đánh giặc, giữ đất, giữ dân; có thể là các đội quân ở các vùng tạm chiếm; có thể đó là đội quân được huấn luyện ở các vùng tự do. Xung quanh căn cứ của mình địch không phân biệt được đâu là dân, đâu là du kích vì ngay cả chính quyền do Pháp xây dựng cũng có những người là du kích, du kích có thể là công nhân, tiểu thương, học sinh...đội quân du kích luôn sẵn sàng giáng cho địch những đòn đau, bất ngờ. Cách đánh du kích được Hồ Chí Minh chỉ rõ là cách đánh: ta biết rõ giặc, giặc không rõ ta. Đi nhẹ không tăm, về làng không tiếng, tiến nhanh như gió, thoái kín như đêm. Phục giặc không biết, đánh giặc không ngờ. Trong thế trận đó, mỗi người dân đều là một người chiến sỹ quả cảm sẵn sàng cầm súng tiêu diệt kẻ thù khi chúng đến bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào; và kẻ địch luôn nằm trong thế bị động, phân tán, cô lập; không thể phân biệt đâu là tiền tuyến đâu là hậu phương... làm cho địch lực lượng đông mà hóa ít, tiềm lực quân sự mạnh mà hóa yếu, tinh thần luôn căng thẳng, hoang mang, dao động và dần mất niềm tin vào cuộc chiến. Chiến tranh du kích ở khắp nơi đã khoét sâu mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán binh lực của quân xâm lược. Để tiến công quân sự, địch cần tập trung lực lượng, nhưng để giành đất, giữ dân, chúng buộc phải phân tán lực lượng trong những hệ thống đồn bốt dày đặc. Vì thế, càng mở rộng địa bàn chiếm đóng, lực lượng quân sự của đối phương càng bị dàn mỏng, khả năng tác chiến của địch cũng bị yếu đi. Đó lại là điều kiện thuận lợi để phát triển chiến tranh du kích. 

Trên cơ sở tiếp thu các phương thức chiến tranh trên thế giới và dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954, Hồ Chí Minh đã chủ trương lấy tư tưởng chiến lược tiến công làm lõi, là toàn dân đánh địch, tiến công địch một cách toàn diện, thực hiện trường kỳ kháng chiến.


Nghệ thuật tiến công theo Hồ Chí Minh là: “Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu” chỉ tiến công trên cơ sở nắm chắc tình hình của địch để xác định hình thức, phương thức tiến công thích hợp. Đối với chiến tranh du kích sử dụng các hình thức tác chiến như phục kích, tập kích, vận động, kì tập...đối với chiến tranh chính quy sử dụng các hình thức cường tập, công kiên và đánh cứ điểm. Mục tiêu tiến công phải chọn những nơi địch yếu và mỏng, có nhiều cơ sở hoặc nơi ta có thể phát huy được sở trường. 

Trên cơ sở điều kiện lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ phương châm kháng chiến giai đoạn 1945-1954 là đánh lâu dài, chắc thắng mới đánh. Đánh lâu dài không chỉ là một vấn đề mang tính phổ biến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của một nước nhỏ chống lại chiến tranh xâm lược của một nước lớn và mạnh hơn, mà đó chính là phương châm chiến lược đúng đắn nhất để cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc của Việt Nam đi đến thắng lợi. 
Hồ Chí Minh xác định trong chiến tranh có lực thì mới có thế, có lập được thế thì mới tạo được thời cơ và chớp được thời cơ để giành thắng lợi.Trong mỗi nhân tố đó thì mỗi nhân tố đều có vai trò riêng và chỉ khi kết hợp được ba nhân tố lực, thế, thời thì cuộc chiến tranh nhân dân của ta mới giành được thắng lợi nhanh chóng và tránh hao tổn sức người, sức của. Lực và thế trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, luôn kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau, dùng lực để lập thế, tạo thời và cũng là để phát huy lực, tạo thế để thúc đẩy thời cơ, dùng mưu kế tạo thế ta, phá thế địch, hạn chế cái mạnh của địch, phát huy cái mạnh của ta, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi.

3.2. Giá trị thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân 

Một trong các nhiệm vụ để đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất cho toàn dân tộc trong đấu tranh bảo vệ quyền độc lập dân tộc, đảm bảo quyền tự do dân chủ là vấn đề chính quyền. Với tư tưởng xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Hồ Chí Minh đã vận động toàn dân xây dựng củng cố chính quyền đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước.

Theo Hồ Chí Minh, để kháng chiến toàn dân phải vũ trang toàn dân, động viên toàn dân tham gia, bao gồm lực lượng chính trị và LLVT, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Vì thế, trong bài Toàn dân kháng chiến, Người chỉ rõ: "Muốn kháng chiến lâu dài để tới thắng lợi cuối cùng, cần phải động viên hết thảy mọi lực lượng mới mong đi tới thắng lợi cuối cùng. Cậu bé chăm chỉ học hành trong nhà trường cũng là kháng chiến. Anh dân cày cày cuốc ngoài đồng ruộng, anh thợ cặm cụi trong nhà máy, chị bán hàng buôn bán ngược xuôi, ông già xách giỏ đi câu cũng là kháng chiến. Các công chức, các nhà văn, nhà báo mải miết trước bàn giấy, cạnh tủ sách cũng là kháng chiến. Các y sinh, khán hộ lăn lộn bên giường bệnh cũng là kháng chiến. Các nhà giàu có đem hết tài lực mở mang xưởng thợ, khai thác ruộng đất cũng là kháng chiến. Đó là toàn dân kháng chiến"

Chiến tranh là một cuộc đọ sức toàn diện, do vậy Hồ Chí Minh kêu gọi: “ Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần trở nên một chiến sỹ đấu tranh trên các mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến và “Muốn kháng chiến lâu dài để tới thắng lợi cuối cùng...muốn thực hiện toàn dân kháng chiến, ngoài việc động viên quân sự, chính trị, ngoại giao, còn phải động viên cả tinh thần lẫn kinh tế”.

Chương 4

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
        4.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế
        4.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay        
        - Xác định rõ mục tiêu, đặc điểm và nhiệm vụ, đối tượng cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng tư tưởng trên của Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay cần quán triệt và thực hiện tốt mục tiêu, đặc điểm và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam mà Đảng ta đã xác định. Về mục tiêu, đó là: "Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau" 

          - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong điều kiện hiện nay. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng; Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị; an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ .


- Phát huy sức mạnh toàn diện để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong điều kiện hiện nay, quan điểm chiến tranh toàn dân, toàn diện của Hồ Chí Minh vẫn đúng đắn và phù hợp. Trong điều kiện hiện nay, chỉ có tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện mới phát huy được sức mạnh của toàn dân, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh của các mặt trận : mặt trận đấu tranh vũ trang, mặt trận đấu tranh chính trị, mặt trận văn hóa tư tưởng, mặt trận đấu tranh kinh tế, mặt trận ngoại giao. Đồng thời cần tăng cường sức mạnh của đối ngoại – an ninh, quốc phòng.

KẾT LUẬN
        Từ những luận giải nêu trên, có thể thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong cuộc KCCTD Pháp (1945-1954) là hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương châm chiến lược nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc và CNXH. Đó là quan điểm kháng chiến toàn dân, cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc, có LLVT nhân dân làm nòng cốt; kháng chiến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao, đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, bằng mọi hình thức đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng; kháng chiến trường kỳ, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh là chính, đồng thời mở rộng và tăng cường đoàn kết quốc tế. 

        Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh vào lý luận về phương pháp cách mạng là lý luận về CTND. Đó là lý luận về chiến tranh giải phóng chính nghĩa, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, sử dụng các thứ quân đánh địch trên các địa bàn thành thị, nông thôn và rừng núi, động viên cả LLVT và lực lượng chính trị, từ đội quân tóc dài, đội quân đầu bạc đến đội quân thiếu nhi, kết hợp chiến tranh du kích khắp nơi với những đòn đánh quyết định của quân chủ lực, kết hợp quân sự, chính trị và ngoại giao, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Có lẽ hiếm có ở đâu CTND trong thực tế lại đúng với tên gọi của nó như vậy, thực sự sâu rộng trong nhân dân, và thực sự vô địch như nhân dân.
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